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    LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 

THỨ HAI ĐẾN NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX 

Phần hướng dẫn 

- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập 

và hai là phần ghi bài.  

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi 

bài vào vở. 
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP GHI BÀI 

? Bối cảnh Liên Xô bước ra khỏi Chiến 

tranh TG thứ hai? 

- Liên Xô bị chiến tranh tàn phá  nặng 

nề. 

 ? Nêu những số liệu về sự thiệt hại của 

LX trong CT2?  

? Em có nhận xét gì về sự thiệt hại của 

Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ 

hai? 

? Nhiệm vụ to lớn của nhân dân Liên 

Xô là gì?  

? Cho biết kết quả của kế hoạch 5 năm 

lần 4?   

? Những thành tựu về ktế và KHKT 

của LX? 

? Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành 

công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế 

nào ? 

? Em có nhận xét gì về tốc độ tăng 

trưởng kinh tế của Liên Xô trong thời 

kì khôi phục kinh tế, nguyên nhân sự 

phát triển đó ?    

 

 

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  

? Liên Xô xây dựng CSVC – KT của 

I. LIÊN XÔ 

1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến 

tranh (1945 - 1950) 

 

* Bối cảnh 

- Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nề nhất 

- Liên Xô phải thực hiện kế hoạch 5 năm 

khôi phục kinh tế (1946 - 1950)  

 

 

* Thành tựu 

 

- Nông nghiệp: vượt mức trước chiến tranh 

- Khoa học - kĩ thuật: năm 1949, chế tạo 

thành công bom nguyên tử -> phá vỡ thế độc 

quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho 

CNXH (từ năm 1950 đến nửa đầu 70 của thế 

kỉ XX) 

* Phương hướng Sgk/4 

 

 



CNXH trong hoàn cảnh nào? 

? Nó ảnh hưởng như thế nào đến công 

cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô? 

? LX thực hiện những kế hoạch gì? 

? Phương hướng chính là gì? 

? Kết quả đạt được? 

? Về kinh tế? 

? Về khoa học kĩ thuật?  

? Chính sách đối ngoại của LX? 

? Em hãy lấy một số ví dụ về sự giúp 

đỡ của Liên Xô đối với các nước trên 

thế giới trong đó có Việt Nam ? 

? Ý nghĩa những thành tựu mà Liên Xô 

đạt được? 

 

 

Tình hình kinh tế? Chính trị xã hội? 

Khủng hoảng dầu mỏ thế giới năm 

1973 đã tác động đến nhiều mặt của 

Liên Xô, nhất là kinh tế. 

 

 

  

? Nội dung công cuộc cải tổ của Liên 

Xô diễn ra  như thế nào? 

 

 

 

 

 

* Thành tựu 

 

- Kinh tế: Trở thành cường quốc công 

nghiệp thứ 2 thế giới  (sau Mĩ) 

 

 

- Khoa học kĩ thuật:  

+ Năm 1957: phóng thành công vệ tinh nhân 

tạo. 

+ Năm 1961, phóng tàu vũ trụ vào quỹ đạo 

Trái đất -> mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ 

trụ của loài người. 
 

 

 

 

- Ngoại giao 

+ Thực hiện chính sách hòa bình. 

+ Ủng hộ phong trào giải phóng của các dân tộc 

trên thế giới. 

 

 

 

 

3. Công cuộc cải tổ của Liên Xô 

* Bối cảnh 

- Năm 1973: khủng hoảng dầu mỏ và các 

cuộc khủng hoảng sau đó -> yêu cầu cần cải 

cách. 

- Liên Xô chậm sửa đổi, sai lầm trong quá 

trình cải tổ -> lâm vào khủng hoảng trì trệ. 

 

- Năm 1985, Gooc-ba-chop tiến hành cải tổ 

đất nước. 

 

* Nội dung 

- Bắt đầu cải tổ từ kinh tế nhưng không 

thành công. 

- Chính trị: thực hiện chế độ Tổng thống, đa 

Đảng… 

* Hậu quả 

19/8/1991, đảo chính Goóc-ba-chốp không 

thành → Đảng cộng sản bị đình chỉ hoạt 

động, chính quyền tê liệt. 



? Nguyên nhân thất bại của công cuộc 

cải tổ đã dẫn đến hệ quả ntn? 

 

  

 

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu 

ra đời trong hoàn cảnh nào? 

- Trước chiến tranh TG thứ 

hai..................giành chính quyền. 

? Trình bày sự ra đời của các nước 

dcnd Đông Âu?  

? Để hoàn thành những nhiệm vụ cách 

mạng dân chủ nhân dân các nước Đông 

Âu cần tiến hành những công việc gì? 

- Những việc cần làm trên các mặt sau: 

Về mặt chính quyền? Cải cách ruộng 

đất? Công nghiệp … 

Quan sát hình 2 – SGK, xác định tên 

các nước dân chủ nhân dân Đông Âu 

trên lược đồ. 

 

 

? Hậu quả của cuộc khủng hoảng ở 

Đ.Âu về chủ quan diễn ra ntn? 

? Nguyên nhân khách quan nào dẫn 

đến sự sụp đổ của các nước XHCN 

Đông Âu? 

- Ngày 22 - 12 - 1991 các nước cộng hòa li 

khai, thành lập khối SNG 

- Ngày 25/12/1991, Goóc-ba-chốp từ chức 

tổng thống → chế độ XHCN ở LX sụp đổ. 
 

II. ĐÔNG ÂU 

1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân 

Đông Âu 

 

 * Hoàn cảnh 

- Trong chiến tranh thế giới thứ II, nhân dân ở 

hầu hết các nước Đông Âu tiến hành cuộc đấu 

tranh chống phát xít và đã giành được thắng lợi 

-> các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời. 

 

 

* Nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân 

  

- Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân 

dân . 

 

- Cải cách ruộng đất 

 

- Quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn 

 

- Thực hiện quyền tự do dân chủ  và cải thiện 

đời sống nhân dân  

 

=> Lịch sử các nước Đông Âu bước sang trang 

mới. 

 

 

 

2.Nguyên nhân sụp đổ của chế độ XHCN ở  

Liên Xô và các nước Đông Âu 

* Chủ quan 

- Đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí 

- Không bắt kịp sự phát triển của KH - KT 

- Mắc sai lầm trong quá trình cải tổ 

 

* Khách quan: Sự chống phá của các thế lực 

thù địch 

 

 

Luyện tập 

 



Câu 1. Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo yêu cầu sau đây 

A B 

1. Liên Xô bước ra khỏi 

Chiến tranh thế giới thứ 

hai. 

2. Thành tựu Liên Xô đạt 

được trên lĩnh vực khoa học 

kỹ thuật. 

  

 a. Hơn 27 triệu người chết 

 b. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. 

 c. Đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. 

 d. Bị các nước đe quốc yêu cầu chia lại lãnh thổ. 

 e. Đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái 

đất. 

 g. Giàu có nhờ thu lợi nhuận sau chiến tranh. 

 

Câu 2: Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở LX 

đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào? 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 


